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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
- Cào bóc cục bộ lớp asphalt hư hỏng, vệ sinh sạch mặt đường.
- Tưới dính bám, rải bê tông nhựa nóng hạt mịn tạo kết cấu mặt đường
- Đục cục bộ lớp vữa hư hỏng tường hộ lan, rãnh tam giác. Trát lại hoàn thiện.
- Đục bỏ lớp gạch lát vỉa hè hư hỏng, lát lại gạch Tazero
- Xúc dọn bùn đất trong rãnh thoát chung, xúc dọn đất bạc màu trong các khuôn viên bồn hoa.
- Phá dỡ các kết cấu tường bồn hoa hư hỏng, chặt bỏ các cây cảnh chết hỏng.
- Xây thành bồn hoa, ốp đá. Đổ đất màu, trồng lại cây. Sửa chữa đường ống, van vòi cấp nước tưới hư hỏng.
- Xây lại mương kỹ thuật các tuyến hư hỏng bằng gạch, trát hoàn thiện.
- Khoan đá lắp đặt cọc tiếp địa, đào rãnh rải dây tiếp địa.
2. Đặc điểm công trường
Hệ thống đường giao thông nội bộ là tuyến đường giao thông chính của Công ty, phục vụ cho cán bộ công nhân viên đi đến các vị trí làm việc. Đường giao thông nội bộ có kết cấu mặt đường trải bê tông asphalt với bề rộng trung bình 10m, hai bên đường là rãnh thoát nước tam giác có bề rộng trung bình 400 mm. Ở phía taluy dương của đường gồm có hộ lan và hệ thống rãnh thoát nước với kết cấu bằng gạch xây có bề rộng trung bình 600 mm. Ở phía taluy âm của đường gồm có bó vỉa, vỉa hè lát gạch xi măng, hộ lan có kết cấu bằng gạch xây có bề rộng 200 mm, cao 500 mm.
Tuyến đường giao thông từ Bãi lắp máy 10 – Trạm 220kV – Cửa nhận nước là một trong những tuyến đường huyết mạch chính của Công trình thủy điện Hòa Bình,  kết nối giữa nhiều tuyến đường giao thông nội bộ khác trong khu vực, phục vụ phương tiện vận chuyển thiết bị sản xuất, cứu hộ cứu nạn và đi đến nhiều vị trí làm việc của Công ty. 
Toàn bộ tuyến đường Bãi lắp máy 10 – Trạm 220kV – Cửa nhận nước bao gồm các khu vực sau:
-  Đoạn đường từ Trạm gác số 2 đi trạm 220/110/35kV (km 0  + 00 đến km 0 + 900) có chiều dài tuyến đường 900m. Tại lý trình km 0+720  đến cuối đoạn (km 0+900) có hệ thống mương kỹ thuật, trong đó đặt các tuyến ống cấp nước, hệ thống dây thông tin, cấp nguồn điện. Tuyến đường này đi qua khu vực Nhà truyền thống, đồng thời là nơi đặt thiết bị quan trắc tự động chuyển vị ngang. Khu vực nhà Truyền thống có 02 lối vào ngăn cách nhau bởi khuôn viên phù điêu công trình. Đầu tuyến là điểm giao nhau với tuyến đường Trạm gác số 2 đi Khu nhà điều hành sản xuất cao độ 30, là nơi giao thông sản xuất có lưu lượng giao thông lớn, không được phép tắc nghẽn.
- Đoạn đường trạm 220/110/35kV đi Cửa nhận nước có chiều dài tuyến 720 m (từ km 0+900 đến km 1+620). Trên tuyến đoạn vào Cửa nhận nước có các công trình khuôn viên bồn hoa tạo cảnh quan dọc tuyến đường, là một phần của vỉa hè tuyến đường đó. Kết cấu chính của bồn hoa là gạch xây vữa xi măng, ốp gạch thẻ Hạ Long. Bên trong bồn trồng cây và hoa cảnh quan. Tuyến này có các khu vực đặc biệt lưu ý sau:
+ Xuất tuyến đường dây 220kV: Đường dây vắt ngang tuyến đường có chiều cao lưu không khá thấp (7,8 m), các phương tiện đi lại qua khu vực này bị hạn chế độ cao. 
+ Khu vực cuối tuyến : là nơi đặt rất nhiều thiết bị sản xuất đang vận hành của CĐT như cẩu trục đập tràn, trung tâm thông gió hút số 1. Các thiết bị công trình này tiếp giáp với các hạng mục cần thi công trong gói thầu.
+ Các lối vào các công trình hiện hữu đang vận hành của CĐT bao gồm: Trạm 220/110/35kV, Nhà trực bảo vệ 9K, lối đi Kho mẫu nõn.
Đặc điểm chung của các khu vực nêu trên là:
- Thiết bị đang vận hành được bố trí trong phạm vi đục phá, sửa chữa. 
- Phạm vi thi công là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận hành và xử lý sự cố (nếu có) của nhân viên vận hành sửa chữa trong khu vực. Các công trình hiện hữu nằm trên tuyến đường phải đảm bảo tiếp cận trong mọi điều kiện.
(Chi tiết theo bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng đính kèm hồ sơ này)
3. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày, dự kiến 30/6/2026
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 
Thời gian thi công 90 ngày không kể các ngày lễ tết theo quy định và ngày mưa không thi công được. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk170832283]3.1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:
Giải pháp kỹ thuật phải được nêu cho từng hạng mục công trình. Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật bao gồm và không giới hạn các công nghệ, cách thức, phương tiện sử dụng cho các nội dung công việc yêu cầu trong gói thầu. Giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT này và phù hợp với biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT.
Biện pháp tổ chức thi công phải được trình bày bao gồm và không giới hạn chi tiết việc triển khai các nội dung công việc của gói thầu dựa trên giải pháp kỹ thuật đã đề xuất.
a) Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục:
- Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp kỹ thuật thi công phù hợp với mặt bằng thực tế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đưa ra từng bước trình tự thi công và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
	+ Khu vực trạm gác số 2: Là khu vực điểm nút giao thông vận hành sản xuất, mật độ giao thông đông đúc. Việc thi công khu vực này phải đảm bảo không làm tắc nghẽn điểm nút giao thông này.
+ Các khu vực lối vào công trình hiện hữu: Tại các khu vực đã nêu ở mục I.2 chương này, toàn bộ các công trình đó phải có thể tiếp cận trong mọi điều kiện thi công.
+ Các khu vực thiết bị đang vận hành: Trong quá trình thi công, các thiết bị của CĐT không bị ảnh hưởng bởi các tác động vật lý như bụi, tiếng ồn, chấn động. 
+ Thi công dưới đường dây xuất tuyến 220kV: Phạm vi dưới đường dây chỉ cao 7,8m nên bị hạn chế chiều cao thi công. Nhà thầu phải tính toán phương án di chuyển thiết bị thi công đảm bảo tuyệt đối tuân thủ khoảng cách an toàn điện đối với đường dây cao thế 220kV.
- Nhà thầu phải nêu các biện pháp tổ chức thi công:
+ Biện pháp trắc đạc định vị tim mốc công trình và kiểm soát khối lượng thi công.
+ Biện pháp cào bóc mặt đường, thu dọn và xử lý phế thải.
+ Biện pháp thi công mặt đường: Từ tưới dính bám đến đầm nén apsphalt nhựa nóng đạt dung trọng thiết kế.
+ Biện pháp thi công BTCT rãnh chữ U tại khu vực mương kỹ thuật.
+ Các biện pháp hoàn thiện xây dựng: Ốp, lát đá, xây trát tường…
b) Tổ chức mặt bằng công trường:
	Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với thực tế công trường và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo hạn chế ảnh hưởng tới công tác giao thông vận hành, làm việc của CBCNV của Chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo yếu tố liên tục của công trường trong quá trình thi công đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
	- Bố trí tổng mặt bằng công trường, các vị trí tập kết vật tư, phế thải, hướng thi công phù hợp với giải pháp kỹ thuật đề xuất, đáp ứng yêu cầu tiến độ. 
	- Bố trí mặt bằng công trường, hướng di chuyển vật tư, phế thải, nhân sự cho từng vị trí cụ thể: Tuyến thi công chính, điểm nút giao thông trạm gác số 2, lối vào các công trình hiện hữu, khu vực đặt thiết bị đang vận hành của CĐT.
	Việc bố trí mặt bằng công trường của nhà thầu phải phù hợp với đặc điểm công trường đã được mô tả tại mục I.2 chương này, đồng thời phù hợp với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất đề xuất trong E-HSDT. 
c) Thời gian thi công
Nhà thầu đề xuất thời gian thi công cho toàn bộ gói thầu đảm bảo không vượt quá 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, không kể ngày lễ tết theo quy định và ngày mưa không thi công được.
d) Tiến độ thi công
Nhà thầu phải lập biểu đồ thi công chi tiết kèm theo biểu đồ nhân lực hợp lý, trong trình tự thi công bắt buộc theo thứ tự:
- Triển khai các biện pháp an toàn.
- Công việc xây dựng trình tự từ tháo dỡ đến thi công hoàn thiện.
- Tiến độ cho từng khu vực dự kiến thi công theo đợt.
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công để đảm bảo tiến độ từng hạng mục và tiến độ cả gói thầu.
3.2. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công:
a) Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công
- Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức công trường nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.
- Nhà thầu phải có hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan, có biện pháp kiểm tra chất lượng trong khi thi công, chế độ quy định trách nhiệm về chất lượng thi công. 
- Các thiết bị phục vụ thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 
- Các hạng mục công việc phải tiến hành nghiệm thu chuyển tiếp giai đoạn thi công (nghiệm thu công việc xây dựng) theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu
- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng đầu vào vật tư, vật liệu và quản lý vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng cho thi công.
	c) Yêu cầu về kỹ thuật vật tư, vật liệu cho gói thầu
Nhà thầu phải chào các loại vật tư/vật liệu chính cho gói thầu bao gồm và không giới hạn tại bảng sau:
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	Tên vật tư/vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật tương đương

	1
	Bê tông nhựa nóng
	C12,5 tỷ trọng trung bình 2,4T/m3; Loại 1 (độ nhám cao)

	2
	Vật tư nước (ống, cút, ren…)
	HDPE DEKKO

	 3
	Đá ốp lát
	Đá bóc vàng 10x20x1,8

	
	
	Đá mài cát 40x40x3

	4
	Cọc đồng nối đất
	D300 dài 3m

	5
	Hóa chất giảm điện trở
	Bột GEM theo TC IEC 62561-7

	6
	Dây tiếp địa
	Dây đồng nhiều sợi f120mm2 Trần Phú


	Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật tương đương được hiểu như sau:
	- Đối với vật liệu hoàn thiện: là vật liệu có thông số kỹ thuật (về tuổi thọ, đặc điểm vật lý bề mặt…) tương đương hoặc tốt hơn. 
	- Đối với vật tư thiết bị lắp đặt: là vật tư có thông số kỹ thuật (cụ thể như công suất, điện áp, độ dày, cấu tạo vật lý…)  tương đương hoặc tốt hơn.
d) Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng
Nhà thầu nêu đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu, tiêu chuẩn phải còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Đối với các hạng mục thi công đặc thù chưa có hệ thống tiêu chuẩn riêng, áp dụng tiêu chuẩn thi công của nhà cung cấp vật liệu đề xuất. Đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau:
	- Tiêu chuẩn về an toàn thi công xây dựng.
	- Tiêu chuẩn thi công bê tông.
	- Tiêu chuẩn thi công bê tông nhựa nóng.
	- Các tiêu chuẩn thi công hoàn thiện mặt bằng xây dựng.
	- Tiêu chuẩn về an toàn giao thông trong thi công công trình theo tuyến.
3.3. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
a) An toàn lao động
- Nhà thầu phải nêu các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định an toàn của chủ đầu tư, đảm bảo không ảnh hưởng tới vận hành.
- Nhà thầu phải nêu giải pháp đảm bảo an toàn lao động khi tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, các phương tiện thi công vào vị tri thi công.
b. An toàn sản xuất:
Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp hợp lý, phù hợp với mặt bằng phạm vi thi công thực tế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 
- Giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thiết bị (Thiết bị cẩu trục đập tràn, trung tâm thông gió đẩy số 2, trạm quan trắc tự động chuyển vị ngang lắp đặt trong từng khu vực đã được mô tả tại mục I.2 chương này) và hạng mục không sửa chữa lân cận.
- Giải pháp đảm bảo đi lại phục vụ sản xuất nội bộ khu vực toàn bộ tuyến đường thi công và tuyến kết nối lân cận từ trạm gác số 2 đến khu vực Cửa nhận nước, đảm bảo công việc thao tác, kiểm tra vận hành, sửa chữa thực hiện bình thường. Nhà thầu phải nêu giải pháp chi tiết cho từng đoạn.
- Khu vực tập kết vật tư tạm, phế thải phải đảm bảo giao thông vận hành trên tuyến đường thi công không bị ảnh hưởng.
- Hướng thi công, tiếp cận công trường từng vị trí không được xung đột với hướng giao thông vận hành trên toàn tuyến.
- Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong thi công, điều kiện làm việc, quy trình về an toàn điện để đảm bảo an toàn khi thi công liên quan đến lắp đặt thiết bị điện và làm việc khu vực có điện.
- Nhà thầu phải nêu rõ các khu vực dự kiến thi công theo đợt phù hợp với mặt bằng công trường. Không cho phép thi công toàn bộ mặt cắt ngang bất cứ tuyến nào trong toàn tuyến để tránh tắc nghẽn giao thông trong sản xuất của Chủ đầu tư.
c) Phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, trong đó phải cam kết phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác chữa cháy nếu xảy ra hỏa hoạn trong bất cứ vị trí nào thuộc mặt bằng thi công
Việc đưa ra phương án PCCN phải phù hợp với điều kiện mặt bằng công trường đã nêu tại mục I.2 chương này.
d) Vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
Phế thải phải đảm bảo được đổ đúng nơi quy định, không ảnh hưởng đến môi trường. 
Thi công nhựa nóng trong thời gian hợp lý hạn chế ảnh hưởng đến môi trường làm việc của CBCNV của CĐT.
3.4. Yêu cầu về bảo hành
Nhà thầu phải để xuất thời gian bảo hành theo quy định.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	I
	
	Tạp 1: Đoạn đường giao thông từ trạm gác số 2 – OPY 220kV
	

	1
	01
	Mặt bằng hiện trạng
	

	2
	02
	Mặt bằng sửa chữa
	

	3
	03
	Trắc dọc tuyến đường
	

	4
	04-16; 
21-23
	Mặt cắt ngang sửa chữa
	

	5
	17
	Chi tiết 1 – Rãnh cáp
	

	6
	18
	Chi tiết 3 – Hiện trạng
	

	7
	19
	Chi tiết 3 – Sửa chữa
	

	8
	20
	Thống kê cốt thép
	

	9
	25-26
	Mặt bằng sửa chữa (đoạn cào bóc + nhà truyền thống)
	

	10
	24
	Mặt bằng bố trí tiếp địa
	

	11
	27
	Bảng khối lượng
	

	II
	
	Đoạn đường giao thông từ OPY 220 – Cửa nhận nước
	

	
	
	Hiện trạng đoạn đường
	

	1
	01-02
	Mặt bằng hiện trạng
	

	2
	03
	Khuôn viên 1
	

	3
	04
	Bồn hoa 1, 2
	

	4
	05
	Trung tâm thông gió
	

	5
	06
	Khuôn viên 2
	

	
	
	Bản vẽ sửa chữa 
	

	6
	01
	Mặt bằng sửa chữa
	

	7
	02
	Trắc dọc tuyến đường
	

	8
	03-14
	Mặt cắt ngang sửa chữa
	

	9
	15
	Bảng khối lượng
	

	10
	16
	Mặt bằng sửa chữa (khuôn viên, bồn hoa)
	

	11
	17-18
	Khuôn viên 1
	

	12
	19
	Bồn hoa 1, 2
	

	13
	20
	Trung tâm thông gió
	

	14
	21-22
	Khuôn viên 2
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